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CHỦ ĐỀ 1: NHÀ Ở

Câu 1: Nhà có vai trò như thế nào?
A. Nhà ở có vai trò bảo vệ con người tránh khỏi những ảnh  hưởng xấu của thiên nhiên và môi trường. 
B. Nhà ở là nơi đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt thường ngày của các thành viên trong gia đình.
C. Câu A đúng, B sai.
D. Câu A, B đều đúng

Câu 2:  Nhà ở thường cấu tạo bởi 3 phần chính nào?
A. Tường nhà, mái nhà, cột nhà.
B. Tường nhà, mái nhà, móng nhà.
C. Móng nhà, mái nhà, thân nhà.
D. Móng nhà, mái nhà, cột nhà.

Câu 3: Góc học tập của em được bố trí ở khu vực nào để thuận tiện cho việc học?
A. Khu vực nghỉ ngơi để yên tĩnh.
B. Khu vực tiếp khách
C. Khu vực nhà bếp
D. Khu vực để dụng cụ lao động

Câu 4: Căn cứ vào hoạt động , nơi ở của các gia đình thường có những khu vực  chính nào có thể bố trí cùng nhau?
A. Khu vực ăn uống kết hợp khu vực bếp.
B. Khu nghỉ ngơi kết hợp khu vực học tập.
C. Khu vực giải trí kết hợp khu vực tiếp khách.
D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng.

Câu 5. Ở miền núi của Việt Nam thường sử dụng kiểu nhà nào?
A. Nhà sàn
B. Nhà ống
C. Nhà cấp bốn
D. Nhà chung cư, nhà liên kế.

Câu 6. Kiểu nhà nổi, nhà bè thường được xây ở vùng nào của Việt Nam?
A. Nông thôn
B. Thành phố, thị xã, thị trấn.
C. Miền núi
D. Miền sông nước

Câu 7 . Phần lớn, nhà ở nông thôn của Việt Nam là kiểu nhà nào?
A. Nhà sàn
B. Nhà 3 gian làm bằng gạch ngói, nhà riêng lẻ.
C. Nhà chỉ có 1 phòng sinh hoạt lớn gồm phòng thờ, phòng ngủ, chỗ tiếp khách,...
D. Cả A, B, C đều đúng.


Câu 8. Kiểu nhà ở miền sông nước của Việt Nam thường là:
A. Nhà sàn
B. Nhà cao tầng, nhà liên kế
C. Nhà cấp bốn
D. Nhà bè, nhà nổi

Câu 9. Kiến trúc nào sau đây không phải là kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam?
A. Nhà trên xe
B. Nhà nổi
C. Nhà liên kế
D. Nhà ba gian

Câu 10. Đặc điểm nào sau đây là thuộc nhà ở thành phố, thị xã?
A. Nhà có nhà phụ là bếp và chỗ để dụng cụ
B. Nhà xây có nhiều khu vực, có khu vệ sinh kín đáo, cùng với nơi tắm, giặt.
C. Nhà vệ sinh thường tách biệt so với nhà ở chính.
D. Nhà chỉ có 1 phòng sinh hoạt lớn gồm phòng thờ, phòng ngủ, chỗ tiếp khách,...

Câu 11: Vật liệu nào sau đây không dùng để xây dựng những ngôi nhà lớn, kiên cố hoặc các chung cư? 
A. Thép
B. Gạch, đá
C. Xi măng, cát.
D. Lá (tre, tranh, dừa, …)

Câu 12: Vật liệu nào sau đây không dùng để làm tường nhà?  
A. Gạch ống.
B. Tre.
C. Gỗ.
D. Ngói.

Câu 13: Vật liệu nào sau đây thường dùng để làm mái nhà?  
A. Lá.
B. Ngói.
C. Tôn.
D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng.

Câu 14: Hỗn hợp vữa trong xây nhà được làm từ các vật liệu:
A. Cát, đá, xi măng.
B. Cát, xi măng, nước.
C. Cát, đá, nước
D. Đá, cát, vôi

Câu 15:  Chọn quy trình xây nhà hợp lý nhất
A. Thi  công -> Chuẩn bị -> Hoàn thiện
B. Chuẩn bị -> Hoàn thiện -> Thi  công
C. Chuẩn bị ->Thi  công   -> Hoàn thiện
D. Hoàn thiện ->Chuẩn bị ->Thi  công  
E. 

Câu 16: Vẽ thiết kế là công việc thuộc bước nào trong quy trình xây dựng nhà ở?
A. Thi  công 
B. Chuẩn bị 
C. Hoàn thiện
D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng.

Câu 17: Xây tường là công việc thuộc bước nào trong quy trình xây dựng nhà ở?
A. Thi  công 
B. Chuẩn bị 
C. Hoàn thiện
D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng.

Câu 18: Gắn đèn trang trí là công việc thuộc bước nào trong quy trình xây dựng nhà ở?
A. Chuẩn bị 
B. Thi  công 
C. Hoàn thiện
D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng.

Câu 19: Các loại năng lượng thường dùng trong gia đình.
A. Năng lượng điện, năng lượng chất đốt, năng lượng mặt trời, năng lượng gió
B. Năng lượng hạt nhân, năng lượng chất đốt, năng lượng mặt trời, năng lượng điện
C. Năng lượng điện, năng lượng địa nhiệt, năng lượng mặt trời, năng lượng gió
D. Năng lượng sóng, năng lượng điện, năng lượng mặt trời, năng lượng gió

Câu 20: Các loại năng lượng chất đốt thường dùng trong gia đình.
A. Gas, dầu hôi, nến, than đá, ánh nắng mặt trời.
B. Gas, dầu hôi, nến, than đá, gió
C. Gas, dầu hôi, nến, bật lửa
D. Gas, dầu hôi, nến, than đá, củi.

Câu 21: Cách làm nào sau đây giúp tiết kiệm điện khi sử dụng tủ lạnh?  
A. Cất thức ăn còn nóng vào tủ lạnh.
B. Hạn chế số lần và thời gian mở tủ lạnh.
C. Sử dụng tủ lạnh có dung tích lớn cho gia đình ít người.
D. Không đóng chặt cửa tủ lạnh khiến hơi lạnh thất thoát ra ngoài.

Câu 22: Việc làm nào sau đây gây lãng phí năng lượng điện?  
A. Cất thức ăn còn nóng vào tủ lạnh.
B. Bật máy lạnh và mở cửa phòng thường xuyên.
C. Bật đèn, quạt khi không có người dùng.
D. Cả A, B, C đều đúng.

Câu 23: Những sinh hoạt nào sau đây trong gia đình sử dụng năng lượng chất đốt?
A. Bảo quản thức ăn trong tủ lạnh.
B. Bật máy lạnh để điều hòa nhiệt độ trong phòng
C. Nấu thức ăn, sưởi ấm.
D. Xem tivi, nghe nhạc.



Câu 24: Những sinh hoạt nào sau đây trong gia đình sử dụng năng lượng điện?
A. Sử dụng máy vi tính. 
B. Bảo quản thức ăn trong tủ lạnh.
C. Xem tivi, nghe nhạc.
D. Cả 3 câu A, B, C đều đúng.

Câu 25: Những sinh hoạt nào sau đây trong gia đình sử dụng năng lượng mặt trời?
A. Ủi quần áo.
B. Bật máy lạnh để điều hòa nhiệt độ trong phòng
C. Chiếu sáng, làm khô áo quần
D. Xem tivi, nghe nhạc.

Câu 26:  Việc làm nào giúp tiết kiệm năng lượng chất đốt?
A. Sử dụng bếp gas với lửa quá lớn so với diện tích đáy nồi.
B. Sử dụng bếp gas với lửa thật nhỏ với diện tích đáy nồi lớn.
C. Sử dụng bếp gas với lửa vừa đủ so với diện tích đáy nồi.
D. Sử dụng nồi lớn nấu lượng thức ăn ít.

Câu 27 Theo em, hậu quả của việc sử dụng quá nhiều năng lượng điện và năng lượng chất đốt như dầu, than, củi, gas là gì?
A. Làm ô nhiễm môi trường sống.
B. Gây lũ lụt, hạn hán.
C. Làm cạn kiệt nguồn tài nguyên.
D. Cả 3 hậu quả trên.

Câu 28: Đặc điểm của ngôi nhà thông minh 
A. Tiện ích.
B. An ninh, an toàn.
C. Tiết kiệm năng lượng.
D. Cả 3 đặc điểm trên.

Câu 29: Dấu hiệu nào sau đây của ngôi nhà thông minh thuộc đặc điểm tiết kiệm năng lượng ? 

A. Có màn hình hiển thị hình ảnh của khách ở cửa ra vào.
B. Tivi tự động mở những chương trình mà chủ nhà yêu thích.
C. Cửa tự động mở bằng cảm ứng vân tay.
D. Đúng 7 giờ sáng, rèm cửa tự động kéo ra để ánh sáng mặt trời chiếu vào nhà.


Câu 30: Dấu hiệu nào sau đây của ngôi nhà thông minh thuộc đặc điểm Tiện ích ? 

A. Người đi đến, đèn tự động bật lên; khi không có người, đèn tự động tắt.
B. Tivi tự động mở những chương trình mà chủ nhà yêu thích.
C. Cửa tự động mở bằng cảm ứng vân tay.
D. Câu A, B, C đều đúng.

